
PHỤ LỤC
DANH MỤC NHÀ, ĐẤT CHO THUÊ THEO PHƯƠNG THỨC CHÀO GIÁ CẠNH TRANH ĐỢT 3 LẦN 2

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-TTDVTH, ngày     /10/2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bình Phước)

Diện tích (m2)

TT Tên trụ sở Địa chỉ 
nhà đất

Mã 
tài 
sản Đất

Sàn xây 
dựng 
nhà

Sàn sử 
dụng 
nhà

Giá sàn 
cho thuê

(đồng/m2/
năm)

Diện 
tích nhà 
cho thuê 

(m2)

Thời 
hạn 
cho 
thuê 
nhà  

(năm)

Mục đích sử 
dụng

Tiền đặt 
trước

( 5% tiền 
thuê cho cả 

thời gian 
thuê)

Thời gian, 
địa điểm 

nộp phiếu 
đăng ký 

thuê nhà, 
tiền đặt 
trước

Thời gian, 
địa điểm 
tổ chức 

xác định 
người 

được thuê 
nhà

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Cục Hải 
Quan tỉnh 

Bình 
Phước 

(cũ)

Số 741, 
Quốc lộ 

14, 
Phường 

Bình 
Phước, 

thành phố 
Đồng Nai

DD19 3.792 4.905,6 4.905,6 737.599 4.905,6 5

Thương mại và 
dịch vụ; bao gồm 

các hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục - đào 

tạo, dạy nghề, y 
tế, văn hóa, thể 
thao theo quy 
định pháp luật 

hiện hành

904.591.414

Bắt đầu từ: 8 
giờ 00 phút, 

ngày 
30/10/2026  
Đến hết 16 
giờ 30 phút, 

ngày 
05/11/2026 

tại TTDVTH 
phường

Bắt đầu từ: 
14 giờ 30 
phút, ngày 

06/11/2026 tại 
TTDVTH 
phường

2

Trụ sở 
Phòng Tài 
chính - Kế 

hoạch 
thành phố 
Đồng Xoài 

(cũ)

Đường 
Phú Riềng 

Đỏ, 
Phường 

Bình 
Phước, 

thành phố 
Đồng Nai

DD20 1.659 825,8 825,8 775.433 825,8 5

Thương mại và 
dịch vụ; bao gồm 

các hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục - đào 

tạo, dạy nghề, y 
tế, văn hóa, thể 
thao theo quy 
định pháp luật 

hiện hành

160.088.143

Bắt đầu từ: 8 
giờ 00 phút, 

ngày 
30/10/2026  
Đến hết 16 
giờ 30 phút, 

ngày 
05/11/2026 

tại TTDVTH 
phường

Bắt đầu từ: 
14 giờ 30 
phút, ngày 
06/11/2026 

tại 
TTDVTH 
phường

3

Thanh tra 
thành phố 
cơ sở 2 tại 

Bình 
Phước 

Đường 
Nguyễn 

Thị Minh 
Khai, 

Phường 

DD22 3.208,85 1.043,09 1.043,09 463.735 1.043,09 5

Thương mại và 
dịch vụ; bao gồm 

các hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục - đào 

120.929.335
Bắt đầu từ: 8 
giờ 00 phút, 

ngày 
30/10/2026  

Bắt đầu từ: 
14 giờ 30 
phút, ngày 
06/11/2026 



2

TT Tên trụ sở Địa chỉ 
nhà đất

Mã 
tài 
sản

Diện tích (m2)
Giá sàn 
cho thuê

(đồng/m2/
năm)

Diện 
tích nhà 
cho thuê 

(m2)

Thời 
hạn 
cho 
thuê 
nhà  

(năm)

Mục đích sử 
dụng

Tiền đặt 
trước

( 5% tiền 
thuê cho cả 

thời gian 
thuê)

Thời gian, 
địa điểm 

nộp phiếu 
đăng ký 

thuê nhà, 
tiền đặt 
trước

Thời gian, 
địa điểm 
tổ chức 

xác định 
người 

được thuê 
nhà

Đất
Sàn xây 

dựng 
nhà

Sàn sử 
dụng 
nhà

(cũ) Bình 
Phước, 

thành phố 
Đồng Nai

tạo, dạy nghề, y 
tế, văn hóa, thể 
thao theo quy 
định pháp luật 

hiện hành

Đến hết 16 
giờ 30 phút, 

ngày 
05/11/2026 

tại TTDVTH 
phường

tại 
TTDVTH 
phường

4

Cục Thuế 
tỉnh Bình 

Phước 
(cũ)

Quốc lộ 
14, Khu 
phố Tân 
Phú 1, 

Phường 
Bình 

Phước, 
thành phố 
Đồng Nai

DD23 3.525,80 3.388 3.388 433.718 3.388 5

Thương mại và 
dịch vụ; bao gồm 

các hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục - đào 

tạo, dạy nghề, y 
tế, văn hóa, thể 
thao theo quy 
định pháp luật 

hiện hành

367.359.146

Bắt đầu từ: 8 
giờ 00 phút, 

ngày 
30/10/2026  
Đến hết 16 
giờ 30 phút, 

ngày 
05/11/2026 

tại TTDVTH 
phường

Bắt đầu từ: 
14 giờ 30 
phút, ngày 
06/11/2026 

tại 
TTDVTH 
phường

5

Chi cục 
dân số 

tỉnh Bình 
Phước 

(cũ)

Đường Lê 
Duẩn, Khu 

phố Tân 
Bình 2, 
Phường 

Bình 
Phước, 

thành phố 
Đồng Nai

DD24 3.257,80 798,18 798,18 1.010.224 798,18 5

Thương mại và 
dịch vụ; bao gồm 

các hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục - đào 

tạo, dạy nghề, y 
tế, văn hóa, thể 
thao theo quy 
định pháp luật 

hiện hành

201.585.148

Bắt đầu từ: 8 
giờ 00 phút, 

ngày 
30/10/2026  
Đến hết 16 
giờ 30 phút, 

ngày 
05/11/2026 

tại TTDVTH 
phường

Bắt đầu từ: 
14 giờ 30 
phút, ngày 
06/11/2026 

tại 
TTDVTH 
phường

6

Trung 
tâm Ứng 

dụng Tiến 
bộ Khoa 
học và 
Công 

nghệ tỉnh 

Đường 
Phạm Phú 
Thứ, Khu 
phố Tân 
Phú 1, 

Phường 
Bình 

DD25 1.906 559 559 804.736 559 5

Thương mại và 
dịch vụ; bao gồm 

các hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục - đào 

tạo, dạy nghề, y 
tế, văn hóa, thể 

112.461.856

Bắt đầu từ: 8 
giờ 00 phút, 

ngày 
30/10/2026  
Đến hết 16 
giờ 30 phút, 

Bắt đầu từ: 
14 giờ 30 
phút, ngày 
06/11/2026 

tại 
TTDVTH 



3

TT Tên trụ sở Địa chỉ 
nhà đất

Mã 
tài 
sản

Diện tích (m2)
Giá sàn 
cho thuê

(đồng/m2/
năm)

Diện 
tích nhà 
cho thuê 

(m2)

Thời 
hạn 
cho 
thuê 
nhà  

(năm)

Mục đích sử 
dụng

Tiền đặt 
trước

( 5% tiền 
thuê cho cả 

thời gian 
thuê)

Thời gian, 
địa điểm 

nộp phiếu 
đăng ký 

thuê nhà, 
tiền đặt 
trước

Thời gian, 
địa điểm 
tổ chức 

xác định 
người 

được thuê 
nhà

Đất
Sàn xây 

dựng 
nhà

Sàn sử 
dụng 
nhà

Bình 
Phước 

(cũ)

Phước, 
thành phố 
Đồng Nai

thao theo quy 
định pháp luật 

hiện hành

ngày 
05/11/2026 

tại TTDVTH 
phường

phường

7

Chi cục 
tiêu chuẩn 
đo lường 

chất 
lượng tỉnh 

Bình 
Phước 

(cũ)

QL 14, 
Phường 

Bình 
Phước, 

thành phố 
Đồng Nai

DD26 3.449,30 820,2 820,2 1.239.629 820,2 5

Thương mại và 
dịch vụ; bao gồm 

các hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục - đào 

tạo, dạy nghề, y 
tế, văn hóa, thể 
thao theo quy 
định pháp luật 

hiện hành

254.185.927

Bắt đầu từ: 8 
giờ 00 phút, 

ngày 
30/10/2026  
Đến hết 16 
giờ 30 phút, 

ngày 
05/11/2026 

tại TTDVTH 
phường

Bắt đầu từ: 
14 giờ 30 
phút, ngày 
06/11/2026 

tại 
TTDVTH 
phường
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